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          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vân Hà. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Hồng Hà và bà Trần Thị Khanh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Mạnh Hà - Thư ký Toà án nhân dân         

huyện Cẩm Giàng. 

          -  Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng tham gia phiên 

toà: Bà ĐỗThị Xoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

57/2020/TLST- HS ngày 01 tháng  9 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 56/2020/QĐXXST- HS ngày 08 tháng 9 năm 2020, đối với bị cáo:  

 Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1990 tại Phú Thọ; Nơi cư trú: Bản L.S, xã 

B.H, huyện B.Y, tỉnh L.C; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

không có bố và con bà Nguyễn Thị H; Chưa vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không. 

  Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30-7-2020 đến ngày 01-8-2020 chuyển tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương (có mặt tại phiên tòa). 

*. Người làm chứng:  

+. Chị Lù Thị L1, sinh năm 1998.  

 Địa chỉ: Bản N.Kh, xã Ph.Kh, huyện T.U, tỉnh L.Ch.  

+. Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1989.  

 Địa chỉ: xã Đ.S, huyện C.G, tỉnh H.D.  

  +. Ông Vũ Đình S, sinh năm 1960.  

  +. Ông Nguyễn Văn Th1, sinh năm 1964. 

           Đều có địa chỉ: Thôn Q.D, xã T.Tr, huyện C.G, tỉnh H.D. 

  (Đều vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Nguyễn Hoàng L là chủ quán cà phê "NHỚ", ở thôn Q.D, xã T.Tr, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tháng 7/2020, L thuê chị Lù Thị L1 làm nhân viên 

bưng bê cà phê tại quán. Do muốn thu lời bất chính, L bàn bạc và thống nhất với 

L1 nếu khách đến quán có nhu cầu mua dâm thì L sẽ trực tiếp thỏa thuận để L1 

đi bán dâm và trực tiếp thu tiền của khách với số tiền là 400.000đồng một lần 

mua dâm. Số tiền thu được trong mỗi lần đi bán dâm L và L1 mỗi người được 

hưởng 165.000đồng, còn 70.000đồng trả tiền thuê phòng.  

 Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29/7/2020, đối tượng tự khai là Lê Bá S1 và 

anh Nguyễn Văn Th đến quán cà phê uống nước. Tại đây, S1 đặt vấn đề với L 

về việc mua dâm, L đồng ý và bảo S1 phải trả số tiền 400.000đồng cho một lần 

mua dâm và đưa tiền cho nhân viên bán dâm (bao gồm cả tiền phòng nghỉ). Sau 

khi thỏa thuận xong, L bảo L1 đưa S1 sang nhà nghỉ Á.D để bán dâm, còn anh 

Th ngồi tại quán uống nước. Khi đến nhà nghỉ Á.D S1 đưa cho L1 400.000đồng, 

L1 cầm tiền rồi vào gặp ông Vũ Đình S là chủ nhà nghỉ thuê phòng 201 rồi cùng 

nhau đi lên phòng để thực hiện hành vi mua bán dâm. Do nghi ngờ S1 và L1 

mua bán dâm nên ông S đã trình báo Công an huyện Cẩm Giàng. Đến 22 giờ 

cùng ngày, khi L1 và S1 đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Á.D 

thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng kiểm tra, phát hiện, 

thu giữ 01 vỏ bao cao su màu đen đã xé có dòng chữ BABI; 01 bao cao su đã 

qua sử dụng và số tiền 400.000đồng do L1 tự nguyện giao nộp. 

 Ngày 30-7-2020, Nguyễn Hoàng L đến Công an huyện Cẩm Giàng đầu 

thú và khai nhận hành vi phạm tội. 

 Tại bản Cáo trạng số 57/CT-VKS ngày 01-9-2020, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cẩm Giàng truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng L về tội “Môi giới mại 

dâm” theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội. 

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cẩm Giàng thực hành quyền công tố, trình bày luận tội: Giữ nguyên cáo 

trạng truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng L phạm tội “Môi giới mại 

dâm”.   
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   Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng L từ 06 tháng đến 09 tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giữ 30-7-2020. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.  

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

+ Tịch thu cho tiêu hủy 01 vỏ bao cao su màu đen (đã bóc xé) nhãn hiệu 

BABI; 01 bao cao su (đã qua sử dụng).  

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 400.000đồng.  

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hoàng L phải chịu 200.000đồng án phí Hình sự 

sơ thẩm.  

Lời nói sau cùng trong phiên tòa: Bị cáo nhận thức được hành vi mà mình 

là sai, là vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 
 

 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1]. Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công 

an huyện Cẩm Giàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

 [2]. Về hành vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với 

lời khai của bị cáo, lời khai của người làm chứng tại cơ quan điều tra, phù hợp 

với biên bản vi phạm hành chính, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong 

hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29-7-

2020, tại quán cà phê "Nhớ" thuộc thôn Q.D, xã T.Tr, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương, Nguyễn Hoàng L đã có hành vi môi giới, dẫn dắt để Lù Thị L1 bán 

dâm cho Lê Bá S1 nhằm thu lời bất chính. Đến 22 giờ cùng ngày, khi L1 và S1 
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đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 201 nhà nghỉ Á.D thì bị Công an 

huyện Cẩm Giàng kiểm tra, phát hiện, thu giữ vật chứng. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã trực tiếp xâm 

phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và là một trong 

các nguyên nhân làm lây lan căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và các bệnh xã hội 

khác, làm suy thoái  đạo đức xã hội, nếp sống văn hóa, gây dư luận xấu trong 

nhân dân và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo là người có đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi dẫn dắt để người khác thực hiện 

việc mua bán dâm là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi, muốn thu lợi 

bất chính một cách nhanh chóng, coi thường pháp luật mà bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới mại dâm” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm 

Giàng truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

 [3]. Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

(được viết tắt TNHS): Bị cáo là người có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự 

và không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng; sau khi thực hiện hành vi bị cáo đã tự nguyện đến cơ quan Công an huyện 

đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Đó là những tình tiết giảm nhẹ TNHS được 

quy định tại điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử 

sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện tính nhân đạo của 

pháp luật.  

Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ hành 

vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS của bị cáo thì thấy: 

Bị cáo công khai thực hiện hành vi môi giới mại dâm tại quán thể hiện ý thức coi 

thường pháp luật nên Hội đồng xét xử cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính 

chất, hành vi của bị cáo gây ra, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời 

hạn nhằm giáo dục cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt, biết tôn trọng và 

chấp hành pháp luật; đồng thời răn đe, giáo dục phòng ngừa chung cho toàn xã 

hội cũng như đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. 

 [4] .Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không 

có tài sản riêng, hiện đang bị tạm giam nên không áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền đối với bị cáo. 
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 [5]. Về vật chứng trong vụ án: Đối với 01vỏ bao cao su màu đen (đã bóc 

xé) nhãn hiệu BABI; 01 bao cao su (đã qua sử dụng) và số tiền 400.000đồng xác 

định là công cụ, phương tiện và tiền do phạm tội mà có cần tịch thu cho tiêu hủy 

và sung vào ngân sách nhà nước theo điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và 

điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 [6]. Các vấn đề khác: 

- Đối với Lù Thị L1 có hành vi bán dâm, ngày 26-8-2020 Công an huyện 

Cẩm Giàng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 110/QĐ-XPHC là 

phù hợp.  

- Đối với đối tượng mua dâm tự khai tên Lê Bá S1, quá trình làm việc lợi 

dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành xác 

minh tại địa phương như theo lời khai của S1 nhưng không có ai tên và địa chỉ 

cư trú của S1 đã khai nên không có căn cứ xử lý. 

 - Anh Nguyễn Văn Th đến quán cà phê uống nước nhưng không tham gia 

mua dâm nên không có căn cứ xử lý. 

- Ông Vũ Đình S là chủ nhà nghỉ Á.D nghi ngờ có việc mua bán dâm đã 

kịp thời trình báo Công an huyện Cẩm Giàng để kiểm tra xử lý, do vậy không 

đặt ra vấn đề xử lý đối với ông S. 

- Ông Nguyễn Văn Th1 là người cho bị cáo thuê nhà để mở quán cà phê 

"Nhớ" nhưng không biết việc bị cáo thực hiện hành vi môi giới mại dâm tại 

quán nên không có căn cứ xử lý.  

[7]. Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

[1]. Căn cứ: Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hoàng L phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng L 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giữ 30-7-2020. 

[2]. Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 vỏ bao cao su màu đen có dòng chữ BABI (đã bóc 

xé) và 01 bao cao su (đã qua sử dụng). 
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- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 400.000đồng. 

Số vật chứng trên có tình trạng và đặc điểm theo biên bản giao, nhận vật 

chứng giữa Công an huyện Cẩm Giàng và Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Cẩm Giàng vào ngày 07/9/2020. 

[3].Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Hoàng L 

phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[4].Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
 

 
 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- VKSND huyện Cẩm Giàng; 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện Cẩm Giàng; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương; 

- Chi cục THADS huyện Cẩm Giàng; 

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Lưu Hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

  

 
 

 

 

 

         Nguyễn Thị Vân Hà 
 


